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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): NHIÊN LIỆU TÁI TẠO VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC

         RENEWABLE FUELS AND BIOFUELS
- Số tín chỉ (TC): 3
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4 ngành Kỹ thuật dầu khí và Kỹ thuật hóa dầu.
 - Loại học phần: 
x bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Công nghệ lọc dầu
- Học phần học song hành: Công nghệ hóa dầu
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             45 tiết


+ Lý thuyết:
             25 tiết

+ Bài tập: 
               5 tiết

+ Seminar:


 9 tiết


+ Thí nghiệm:

            6 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 tiết 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu thực trạng sử dụng nhiên liệu trên thế giới cũng như ở Việt Nam; mối liên hệ cơ hữu giữa nhu cầu, thực trạng, vấn nạn ô nhiễm môi trường, và an ninh năng lượng; các dạng nhiên liệu tái tạo và nhiên liệu sinh học, phương pháp tổng hợp, ưu nhược điểm, và khả năng thay thế cho nguồn nhiên liệu hóa thạch trong tương lai.
3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Yêu cầu học viên nắm được tình hình sử dụng nhiên liệu cũng như mối liên hệ cơ hữu của nó với các nhân tố khác; có khả năng phân tích, đánh giá từng loại nhiên liệu để vận dụng cho từng yêu cầu cụ thể tùy vào vùng lãnh thổ, nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn, vị trí địa lý, cũng như tình hình kinh tế, chính trị xã hội của từng quốc gia, đặc biệt là ở Việt Nam.

3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
- Nắm vững tình hình sử dụng nhiên liệu.

- Nắm vững mối liên hệ cơ hữu giữa nhu cầu, thực trạng sử dụng nhiên liệu với vấn nạn ô nhiễm môi trường và an ninh năng lượng.
- Hiểu rõ thế nào là nhiên liệu tái tạo.

- Hiểu rõ thế nào là nhiên liệu sinh học. 
- Nắm vững từng loại nhiên liệu thuộc các thế hệ khác nhau.
b) Kỹ năng
- Có khả năng phân tích, đánh giá từng loại nhiên liệu để vận dụng cho từng yêu cầu cụ thể tùy vào vùng lãnh thổ, nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn, vị trí địa lý, cũng như tình hình kinh tế, chính trị xã hội của từng quốc gia, đặc biệt là ở Việt Nam.
c) Thái độ
- Nhận thức rõ ràng về vai trò then chốt của nhiên liệu tái tạo và đặc biệt là nhiên liệu sinh học đối với sự phát triển của một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, đặc biệt là  với môi trường sống của nhân loại.

4. Học liệu
[1]  Biobased industrial products, priorities for research and commercialization, The national academies press, 2000. 
[2]  Synthetics, mineral oils, and bio-based lubricants, chemistry and technology, Leslie R. Rudnick, 2006.

[3] Fischer-Tropsch technology, Andre Steynberg and Mark Dry, 2004.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình:               30%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

+ Tham dự lớp đầy đủ:

  5%

+ Bài tập, thảo luận: 

  5%

+ Thí nghiệm:


20% 

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:               20%
+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 45 phút
+ SV không được tham khảo tài liệu
c)  Thi cuối kỳ: 50%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng: 60 phút

6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải đọc trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến để hỏi khi nghe giảng.
· Đọc các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên.
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên, làm đầy đủ bài tập lớn và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1:


	Bài 1: Tổng quan về nhiên liệu 

1.1 Nhiên liệu

1.2 Tình hình sử dụng nhiên liệu

       1.2.1 Trên thế giới

       1.2.2 Ở Việt Nam

       1.2.3 Nhu cầu và trữ lượng

       1.2.4 Xu hướng sử dụng nhiên liệu trong tương lai
1.3 Nhiên liệu tái tạo và nhiên liệu sinh học
	2
	1
	
	
	GV:
- Trình bày slides bài 1.

- Sửa bài tập CW # 1.
SV:

- Đọc trước TLTK.

- Làm bài tập CW # 1.
	- Nhận thức vai trò then chốt của nhiên liệu tái tạo và nhiên liệu sinh học đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế.


	Tuần 2:
	Bài 2: Biomass

2.1 Giới thiệu

2.2 Tình hình sử dụng

2.3 Đặc điểm
	2
	1
	
	
	GV:

- Trình bày slides bài 2.

- Sửa bài tập CW # 2.

SV:

- Đọc trước TLTK.

- Làm bài tập CW # 2.
	- Nắm vững đặc điểm của biomass.
- Có khả năng nhận diện các nguồn nguyên liệu biomass.

- Có khả năng liên hệ thực tế.

	Tuần 3:


	Bài 3: Biogas

3.1 Thành phần và tính chất

3.2 Phương pháp sản xuất

3.3 Tình hình sử dụng 

      3.3.1 Trên thế giới

      3.3.2 Ở Việt Nam
	2
	1
	
	
	GV:

- Trình bày slides bài 3.

- Sửa bài tập CW # 3.

SV:

- Đọc trước TLTK.

- Làm bài tập CW # 3.
	- Phân biệt được biogas với petrogas.
- Nắm vững các phương pháp sản xuất biogas.

- Có khả năng áp dụng thực tế.

	Tuần 4:
	Bài 4: Bioalcohol

4.1 Alcohol trên thế giới và ở Brazil

4.2 Methanol và ethanol   
	2
	1
	
	
	GV:

- Trình bày slides bài 4.

- Sửa bài tập CW # 4.

SV:

- Đọc trước TLTK.

- Làm bài tập CW # 4.
	- Phân biệt bioalcohol với petroalcohol.
- Phân biệt được các thế hệ bioethanol.

- Nắm vững các phương pháp sản xuất bioethanol.



	Tuần 5:


	Bài 4: Bioalcohol (tt)

4.3 Propanol và butanol

4.4 Ethanol

    4.4.1 Phương pháp tổng hợp

           4.4.1.1 Nguồn nguyên liệu

           4.4.1.2 Lên men

           4.4.1.3 Chưng cất

           4.4.1.4 Dehydrate hóa


	3
	
	
	
	GV:

- Trình bày slides bài 4.

SV:

- Đọc trước TLTK.


	- Phân biệt được các thế hệ bioethanol.

- Nắm vững các phương pháp sản xuất bioethanol.

- Có khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết một vấn đề nhiên liệu cụ thể với một ngữ cảnh cho trước.

	Tuần 6:
	Bài 4: Bioalcohol (tt)

4.4.2 Công nghệ

           4.4.2.1 Nhiên liệu ethanol

           4.4.2.2 Hỗn hợp gasoline-ethanol

           4.4.2.3 Kinh tế năng lượng

    4.4.3 Môi trường

           4.4.3.1 Cân bằng năng lượng

           4.4.3.2 Ô nhiễm không khí

           4.4.3.3 Tác động đến ngành nông nghiệp

           4.4.3.4 Nhiên liệu tái tạo

           4.4.3.5 Nhiên liệu thay thế

   4.4.4 Hướng nghiên cứu và phát triển

           4.4.4.1 Các nguồn biomass có tính kinh tế

           4.4.4.2 Các vấn đề tồn tại trong việc sử dụng ethanol làm nhiên liệu

           4.4.4.3 Tình hình sử dụng ethanol trên thế giới và ở VIệt Nam
	3
	
	
	
	GV:

- Trình bày slides bài 4.

SV:

- Đọc trước TLTK.


	- Nắm vững các phương pháp sản xuất bioethanol.

- Hiểu rõ và lý giải được tác động về mặt môi trường khi sử dụng bioalcohol.

	Tuần 7:


	Bài 5: Biodiesel

5.1 Giới thiệu

     5.1.1 Tính chất

     5.1.2 Lịch sử phát triển

     5.1.3 Chỉ tiêu chất lượng

     5.1.4 Ứng dụng

5.2 Phương pháp sản xuất

     5.2.1 Nguyên liệu
	2
	1


	
	
	GV:

- Trình bày slides bài 5.

- Sửa bài tập CW # 5.

SV:

- Đọc trước TLTK.

- Làm bài tập CW # 5.
	- Phân biệt biodiesel với petrodiesel.
- Phân biệt các thế hệ biodiesel.

	Tuần 8:
	 Bài 5: Biodiesel (tt)    
     5.2.2 Phản ứng transester hóa

5.3 Tác động môi trường

     5.3.1 Tác dụng tích cực

     5.3.2 Hạn chế

5.4 Hướng nghiên cứu và phát triển

     5.4.1 Tình hình sử dụng biodiesel trên thế giới và ở Việt Nam
	3
	
	
	
	GV:

- Trình bày slides bài 5.

SV:

- Đọc trước TLTK
	- Nắm vững các phương pháp sản xuất biodiesel.
- Có khả năng vận dụng kiến thức để đưa ra một giải pháp nhiên liệu thiết thực.

	Tuần 9:
	Bài 5: Biodiesel (tt)

      5.4.2 Hạn chế và hướng khắc phục

            5.4.2.1 Tăng giá thành các nông sản thực phẩm

            5.4.2.2 Cân bằng năng lượng

            5.4.2.3 Tác động đến hệ sinh thái
	3
	
	
	
	GV:

- Trình bày slides bài 5.

SV:

- Đọc trước TLTK
	- Hiểu và lý giải được ưu và nhược điểm của việc sử dụng biodiesel.

	Tuần 10:


	Bài 6: Hydro

6.1 Petrohydro

6.2 Biohydro

          6.2.1 Công nghệ sản xuất

         6.2.2 Ứng dụng
	3
	
	
	
	GV:

- Trình bày slides bài 6.

SV:

- Đọc trước TLTK
	- Phân biệt biohydro với petrohydro.
- Nhận thức được vai trò quan trọng của biohydro.

	Tuần 11:
	Seminar
	
	
	3
	
	GV:

- Nhận xét và đánh giá.

- Giải thích, mở rộng.

SV:

- Đọc trước TLTK
	- Có khả năng đưa ra ý tưởng.
- Thành thạo trong việc sưu tầm, đọc, và phân tích tài liệu.
- Có khả năng trình bày ý tưởng.

- Có khả năng phản biện.

	Tuần 12:


	Seminar (tt)
	
	
	3
	
	GV:

- Nhận xét và đánh giá.

- Giải thích, mở rộng.

SV:

- Đọc trước TLTK
	- Có khả năng đưa ra ý tưởng.

- Thành thạo trong việc sưu tầm, đọc, và phân tích tài liệu.

- Có khả năng trình bày ý tưởng.

- Có khả năng phản biện.

	Tuần 13:
	Seminar (tt)
	
	
	3
	
	GV:

- Nhận xét và đánh giá.

- Giải thích, mở rộng.

SV:

-Đọc trước TLTK
	- Có khả năng đưa ra ý tưởng.

- Thành thạo trong việc sưu tầm, đọc, và phân tích tài liệu.

- Có khả năng trình bày ý tưởng.

- Có khả năng phản biện.

	Tuần 14:


	Làm khan cồn bằng phương pháp sử dụng rây phân tử

(Nguyên liệu: cồn 96%; sản phẩm: cồn tinh khiết; chất hấp phụ: zeolite)
	
	
	
	3
	GV:

- Chuẩn bị nguyên liệu, xúc tác.

- Hướng dẫn và giám sát thí nghiệm.

SV:

- Đọc trước TLTK
	- Có kỹ năng làm việc phòng thí nghiệm.
- Có kỹ năng quan sát, đánh giá.

	Tuần 15:
	Tổng hợp biodiesel bằng phương pháp transester hóa
(Nguyên liệu: dầu thực vật + methanol; sản phẩm: methylester của acid béo; xúc tác: KOH)
	
	
	
	3
	GV:

- Chuẩn bị nguyên liệu, xúc tác.

- Hướng dẫn và giám sát thí nghiệm.

SV:

- Đọc trước TLTK
	- Có kỹ năng làm việc phòng thí nghiệm.

- Có kỹ năng quan sát, đánh giá.


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Đào Thị Kim Thoa
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): ThS
Địa chỉ liên hệ: Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại, email:

Các hướng nghiên cứu chính:
Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
	HIỆU TRƯỞNG
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	GIẢNG VIÊN
ThS Đào Thị Kim Thoa
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